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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  II                             NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 16 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2017

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

(1đ )
	Tính ΔG0  và xác định chiều diễn biến của phản ứng tại 500°C có: ΔH0 = 695,75 kJ 

và ΔS0= -135,38 J 

	
	

	Câu 2

(1đ )
	Tính biến thiên entropy của quá trình thay đổi nhiệt độ của 250 gam  H2O từ 5°C đến 95°C . Biết: 

[image: image1.wmf]o

p

C

: H2O (l) 75,3 J/ K.mol
	
	

	Câu 3

(1đ )
	Khi hóa hợp 10,4 gam Cr với O2 có 112,84 kJ thoát ra. Tính nhiệt tạo thành của Cr2O3.


	
	

	Câu 4

(1đ )
	Tính  ΔH0298 của phản ứng: C2H2 + 2,5O2 → 2CO2 + H2O
Biết :

ΔH0298,tt (CO2) = – 393,5 kJ  ΔH0 298,tt(H2O) = – 285,8 kJ
ΔH0 298,tt(C2H2) = 226,6 kJ
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
(1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CN+; CN-.

	
	

	Câu 6
(1đ )
	 Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau:  SF4; NH3.
	
	

	Câu 7
(1đ )
	Ở trạng thái cơ bản, những nguyên tử của các nguyên tố

 S (Z = 16), Na(Z = 11), 
As (Z = 33), Kr (Z = 36). 
Có mấy electron độc thân?. 
	
	

	Câu 8
(1đ )
	Xác định Z và tên của nguyên tố  có electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất có 4 số lượng tử n = 4   l = 1   ml = 0     ms =+  ½
	
	

	Câu 9
(1đ )
	Cho 73,5 gam hỗn  hợp Pb, Mn, Sn tan vừa đủ trong 1000 ml dung dịch H2SO4 1,5 M. Tính khối lượng muối sunphat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	
	

	Câu10
(1đ )
	Tính số mol và số nguyên tử của 90 lít khí Cl2 ở 20°C và

5 atm.
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	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

(1đ )
	Tính ΔG0  và xác định chiều diễn biến của phản ứng tại 550°C có: ΔH0 = - 444,22 kJ 

và ΔS0= -119,68 J 

	
	

	Câu 2

(1đ )
	Tính biến thiên entropy của quá trình thay đổi nhiệt độ của 150 gam H2O từ 0°C đến 65°C  Biết: 

[image: image2.wmf]o

p

C

: H2O (l) 75,3 J/ K.mol
	
	

	Câu 3

(1đ )
	Khi hóa hợp 41,4 gam Pb với S có 18,86 kJ thoát ra. Tính nhiệt tạo thành của PbS.


	
	

	Câu 4

(1đ )
	Tính  ΔH0298 của phản ứng: C2H4+3 O2 → 2CO2 + 2H2O
Biết :

ΔH0298,tt (CO2) = – 393,5 kJ  ΔH0 298,tt(H2O) = – 285,8 kJ
ΔH0 298,tt(C2H4) =  52,3 kJ
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
(1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO. Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của BN+; BN-.

	
	

	Câu 6
(1đ )
	 Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau:  CBr4; BCl3.
	
	

	Câu 7
(1đ )
	Ở trạng thái cơ bản, những nguyên tử của các nguyên tố 
K (Z = 19), Sc (Z = 21), 
Si (Z = 14), Ne (Z = 10). 
Có mấy electron độc thân?. 
	
	

	Câu 8
(1đ )
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tố  có Z=34
	
	

	Câu 9
(1đ )
	Cho 80,8 gam hỗn hợp hợp Al, Fe, Sn tan vừa đủ trong 800 ml dung dịch H2SO4 2 M. Tính khối lượng muối sunphat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	
	

	Câu10
(1đ )
	Tính số mol và số nguyên tử của 40 lít khí N2 ở 60°C và

 8 atm.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                            HỌC KỲ:  II                             NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 16 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2017

	Thứ tự
	Đề số 179


	Đề số 1710



	Câu 1

(1đ )
	800.398,74 J

Nghịch 
	-345.723,36 J

Thuận



	Câu 2

(1đ )
	293,32 J


	134,02 J

	Câu 3

(1đ )
	-1128,4 kJ


	-94,3 kJ

	Câu 4

(1đ )
	- 1299,4 kJ


	-1410,9 kJ

	Câu 5

(1đ )
	P=2       Nghịch từ

P= 3     Nghịch từ


	P=1,5      Thuận từ

P=2,5      Thuận từ 

	Câu 6

(1đ )
	Sp3d

Sp3
	Sp3

Sp2

	Câu 7

(1đ )
	2 ; 1 ; 3 ; 0


	1 ; 1 ; 2 ; 0



	Câu 8

(1đ )
	Z=32

 Nguyên tố Ge


	n =4          l=1

m= -1       ms= -1/2

	Câu 9

(1đ )
	217,5 gam


	234,4 gam

	Câu10

(1đ )
	18,729 mol

225,58. 1023 ntử

	11,719 mol

141,144. 1023 ntử



TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Thị Huyền Nga                    Nguyễn Thị Huyền Nga
Đề số179
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này
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